BÁO CÁO

Về quy định thủ tục hành chính tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết       một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng, chống mua bán người (Nghị định thay thế Nghị định số 09/2013/NĐ-CP)

Nội dung Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng, chống mua bán người (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định) có quy định về các thủ tục hành chính (TTHC) sau đây:

(1) Nhóm các TTHC về thành lập, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân   

Tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ, các TTHC về thành lập, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân đã được quy định gồm 05 TTHC sau đây
	TT
	Tên TTHC
	Cấp                      thực hiện
	Số hiệu TTHC   trên Cổng DVC quốc gia

	1 
	Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Cấp tỉnh
	2.000025

	2 
	Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Cấp tỉnh
	2.000027

	3 
	Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Cấp tỉnh
	2.000032

	4 
	Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Cấp tỉnh
	2.000036

	5 
	Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Cấp tỉnh
	1.000091


Đối với Dự thảo Nghị định này, thủ tục thành lập, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân được quy định tại Điều 6 của Dự thảo, như sau “Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập; điều kiện hoạt động, thông báo hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội”. 
Như vậy, các TTHC về thành lập, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP sẽ được thay thế thực hiện bằng các TTHC về thành lập, hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội đang được quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP, nhằm mục đích:

- Đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật về quy định thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và giải thể các cơ sở trợ giúp xã hội.
- Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân bị mua bán. 
- Giảm bớt việc ban hành các quy định TTHC để đảm bảo đơn giản hóa, minh bạch, thống nhất trong triển khai các cơ chế, chính sách về an sinh xã hội.
- Chuẩn hóa các quy định về hoạt động của cơ sở có chức năng hỗ trợ nạn nhân do các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội thành lập nhằm nâng cao hiệu quả của công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 
Hiện tại, các TTHC về thành lập, hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP gồm có 05 TTHC sau đây

	TT
	Tên TTHC
	Cấp                      thực hiện
	Số hiệu TTHC   trên Cổng DVC quốc gia

	1
	Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	Cấp tỉnh
	2.000216

	2
	Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	Cấp tỉnh
	2.000144

	3
	Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
	Cấp tỉnh
	2.000141

	4
	Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
	Cấp tỉnh
	2.000135

	5
	Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
	Cấp tỉnh
	2.000062


Như vậy, nếu Dự thảo Nghị định được phê duyệt ban hành, các TTHC về thành lập, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân sẽ gồm 05 TTHC như sau
	TT
	Tên TTHC
	Cấp                      thực hiện

	1
	Thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	Cấp tỉnh

	2
	Tổ chức lại, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	Cấp tỉnh

	3
	Đăng ký thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
	Cấp tỉnh

	4
	Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
	Cấp tỉnh

	5
	Giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
	Cấp tỉnh


05 TTHC nêu trên không phải tiến hành đánh giá tác động, do không phải là các TTHC mới ban hành, mà được thực hiện thay thế bởi các TTHC quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

(2) Thủ tục hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tư vấn pháp luật, khám, chữa bệnh và hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng 
Nội dung của TTHC được quy định tại Điều 12 của Dự thảo Nghị định.

Đây là TTHC mới ban hành nhằm triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho nạn nhân hòa nhập cộng đồng theo chính sách và dịch vụ hỗ trợ quy định tại các điểm b, đ và e khoản 3 Điều 12 của Dự thảo Nghị định.
Bản đánh giá tác động của TTHC  được thể hiện tại Phụ lục 1 kèm theo.

(3) Thủ tục trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ học nghề, học văn hóa cho nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng 

Nội dung của TTHC được quy định tại Điều 12 của Dự thảo Nghị định. TTHC được quy định nhằm triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho nạn nhân hòa nhập cộng đồng theo chính sách và dịch vụ hỗ trợ quy định tại các điểm a và d khoản 3 Điều 12 của Dự thảo Nghị định.
TTHC này đã được quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP (khoản 3 Điều 23), tại Dự thảo Nghị định này được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa về trình tự thực hiện và giảm thời hạn giải quyết để tạo thuận lợi và hỗ trợ tối đa cho nạn nhân bị mua bán.  
Bản đánh giá tác động của TTHC  được thể hiện tại Phụ lục 2 kèm theo.
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